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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- VOCABULARY (4 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

                    

                    

                    

 
SECTION B- MATCHING (1 mark) SECTION C- READING COMPREHENSION (2 marks) 

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5  

letters C D B E I H J A G F         

SECTION D- CLOZE TEXT (2 marks) 
          

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

letters I H B G J A E C D F         

 
SECTION E- TRANSLATION (1 mark) 

1. Several other types of live loads may also have to be considered in the design of a structure, depending 
on its location and use. 
2. Chrome, gold, and silver are used as decoration because these materials are quite expensive and lack 
structural qualities such as tensile strength or hardness. 
3. Người tốt nghiệp ngành kỹ thuật kết cấu và kỹ thuật giao thông có đủ khả năng thực hiện việc thiết kế 
tĩnh, tổ chức và quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
4. Kỹ sư xây dựng có thể làm việc như là một người quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo 
dưỡng công trình. 

Số báo danh 

 

A 

n 
 
C 
 
D 
 

n 
 
B 

C 
 
D 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

A 

B 

C 
 
n 
 

A 

B 

C 
 
n 
 

A A n 
 

n 
 

n 
 

B n 
 

B B B 

C 
 

C 
 

C 
 

C 
 

C 
 

n 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

A A A A A 

B B n 
 

n 
 

B 

C 
 

C 
 

C 
 

C 
 

n 
 

n 
 

n 
 

D 
 

D 
 

D 
 

A n 
 

n 
 

A A 

B B B n 
 

n 
 

n 
 

C 
 

C 
 

C 
 

C 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

B B B B B 

C n 
 

n 
 

C 
 

n 
 

n 
 

A A A A 

D D D n 
 

D 


